
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 09h30 - 14/01/2024  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung
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1 26213142539  Phạm Đức  Anh 18/06/2002 Kon Tum 29TBN8

2 27202240144  Ngô Nguyệt  Cầm 28/05/2003 Quảng Nam 29TBN8

3 26202233857  Ngô Lê Ngọc  Diễm 10/06/2002 Đà Nẵng 29TBN8

4 26217227549  Nguyễn Tấn  Dũng 08/11/2002 Lâm Đồng 29TBN8

5 26207123792  Mai Thị Mỹ  Duyên 04/06/2002 Quảng Nam 29TBN8

6 26207125494  Nguyễn Thị  Duyên 01/01/2002 Quảng Trị 29TBN8

7 27202245588  Lưu Thị  Hà 29/10/2003 Nghệ An 29TBN8

8 26212441617  Lê Anh  Hào 10/10/2002 Đà Nẵng 29TBN8

9 26207136401  Phạm Thị Thanh  Hương 18/08/2002 Quảng Trị 29TBN8

10 26217142056  Nguyễn Lê Phước  Huy 21/01/2002 Đắk Lắk 29TBN8

11 26217235926  Lê Bảo  Huy 08/07/2002 Đà Nẵng 29TBN8

12 26202123259  Nguyễn Duyên  Khuê 18/01/2002 Quảng Ngãi 29TBN8

13 26217133339  Phan Trung  Kiên 10/12/2002 Quảng Bình 29TBN8

14 27202200395  Nguyễn Thị Kim  Kiều 24/12/2003 Quảng Nam 29TBN8

15 26217100657  Đặng Nhật  Linh 04/09/2002 Quảng Bình 29TBN8

16 26207133810  Đặng Thị Trà  My 22/12/2002 Quảng Nam 29TBN8

17 26207141702
 Nguyễn Trần Thị
Trà

 My 06/08/2002 Đà Nẵng 29TBN8

18 25218707448  Phạm Cao Thành  Nam 19/08/2001 Phú Yên 29TBN8

19 26207128672  Võ Thị Kiều  Oanh 29/05/2002 Quảng Nam 29TBN8

20 26217230589  Đỗ Ức  Tâm 09/10/2002 Quảng Nam 29TBN8

21 27203340253  Hồ Thị Đan  Thuận 16/01/2003 Quảng Nam 29CBN4 Thi ghép

22 27203301972  Nguyễn Thị Huyền  Trân 01/04/2003 Quảng Nam 29CBN4 Thi ghép

23 27211322905  Nguyễn Thanh  Sơn 08/11/2003 Quảng Nam 29CHT3 Lần 1
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 09h30 - 14/01/2024  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung
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1 26217233761  Nguyễn Trần  Thảo 06/10/2002 Quảng Nam 29TBN8

2 26212942048  Trần Ngọc  Thi 18/08/2002 Quảng Trị 29TBN8

3 26202235759  Nguyễn Từ Hiền  Thục 13/01/2002 Đà Nẵng 29TBN8

4 24207201291  Trịnh Thị Ý  Thương 08/07/2000 Quảng Ngãi 29TBN8

5 26217222281  Nguyễn Thành  Tín 02/02/2001 Quảng Nam 29TBN8

6 26202833657  Nguyễn Thị Ngọc  Trâm 24/04/2000 Đắk Lắk 29TBN8

7 26202131819  Phạm Thị Thùy  Trang 24/01/2002 Quảng Nam 29TBN8

8 26202827881  Nguyễn Thị Thanh  Trúc 10/10/2002 Đắk Lắk 29TBN8

9 26217131306  Nguyễn Hữu Huy  Trung 02/03/2002 Quảng Nam 29TBN8

10 25205102162  Vũ Thị Thanh  Tuyền 02/12/2000 Quảng Ngãi 29TBN8

11 26207229674  Trương Thị Thu  Uyên 09/04/2002 Quảng Ngãi 29TBN8

12 26207120965  Võ Huỳnh Thúy  Vân 21/03/2002 Đà Nẵng 29TBN8

13 26217142047  Trần Ngọc  Văn 18/08/2002 Quảng Trị 29TBN8

14 26202138171  Phùng Thị  Vinh 28/02/2002 Nghệ An 29TBN8

15 26207220539  Nguyễn Hồ Trà  Vy 14/10/2002 Đắk Lắk 29TBN8

16 27212340544  Văn Viết  Bôn 17/07/2001
Thừa Thiên

Huế
29THT8

17 26202818404  Trần Thị Kim  Chi 24/08/2002 Quảng Trị 29THT8

18 26217236163  Nguyễn Văn  Đức 18/02/2002 Quảng Nam 29THT8

19 26207135390  Nguyễn Thị Kim  Duyên 26/07/2002 Đà Nẵng 29THT8

20 26207231922  Hoàng  Giang 25/09/2002 Quảng Bình 29THT8

21 26212222771  Trịnh Thanh  Hà 18/08/2002 Quảng Nam 29THT8

22 26202638331  Lê Thị Thúy  Hằng 27/09/2002 Quảng Nam 29THT8

23 26207235000  Đinh Thị  My 17/09/2002 Đà Nẵng 29THT7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 09h30 - 14/01/2024  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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1 26207135231  Lê Thị Thu  Hiền 13/11/2002 Quảng Nam 29THT8

2 26203822544  Lê Thị Cẩm  Hiếu 28/01/2002 Quảng Trị 29THT8

3 25212209578  Ngô Đức  Hoàng 03/04/2001 Đà Nẵng 29THT8

4 25207107440  Phạm Thi Thu  Hương 13/02/2000 Quảng Ngãi 29THT8

5 27203345054  Phạm Thị  Hương 26/08/2003 Quảng Ngãi 29THT8

6 26202242088  Phạm Hoàng  Lan 23/03/2002 Đắk Lắk 29THT8

7 26203824747  Trần Thị  Lợi 01/02/2002 Quảng Nam 29THT8

8 26207232191  Huỳnh Lê  Long 26/09/2002 Quảng Nam 29THT8

9 26202500045  Trương Hà Tố  Mai 20/03/1999 Đà Nẵng 29THT8

10 27208600245  Nguyễn Thị Kim  Ngọc 11/09/2001 Quảng Ngãi 29THT8

11 26204528400  Đoàn Thị Thanh  Nhạn 13/11/2002 Quảng Trị 29THT8

12 26207226508  Nguyễn Thị Quỳnh  Nhi 01/12/2002 Đắk Lắk 29THT8

13 26217240006  Lê Trọng  Phúc 16/10/2002 Đà Nẵng 29THT8

14 26207229150  Hồ Trần Minh  Phương 13/08/2002 Đà Nẵng 29THT8

15 26212230435  Huỳnh Thanh  Phương 27/02/2002 Quảng Nam 29THT8

16 27202202081  Nguyễn Thị Thu  Thủy 20/06/2003 Quảng Ngãi 29THT8

17 27202520630  Lê Ngọc Bảo  Trân 19/09/2003 Gia Lai 29THT8

18 26213830009  Dương Đình  Trí 20/01/2001 Quảng Trị 29THT8

19 26203821664  Từ Thị Tú  Trinh 22/08/2002 Lâm Đồng 29THT8

20 26217233112  Võ Hoàng  Trường 22/01/2002 Quảng Trị 29THT8

21 26207241595  Trần Thị Lê  Vi 03/09/2002 Quảng Nam 29THT8

22 26207127470  Phạm Lê Thảo  Vy 31/08/2002 Đà Nẵng 29THT8

23 26202135273  Hồ Thị Mỹ  Yến 16/03/2002 Quảng Nam 29THT8

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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